
Đvt: đồng

Ngày phát 
sinh

Chi Tiết Thu Chi Tồn
Ghi chú: số 
phần cơm

17,964,990

5/20/1901 Tiền bán cơm ngày 06/05/2021 ( 102p ) 204,000         18,168,990 102              

5/4/2021 Chị P.Yen ủng hộ KTX 500,000         18,668,990

5/4/2021 Tiền bán cơm ngày 04/05/2021 ( 97p ) 194,000         18,862,990 97                

5/4/2021 Chi phí ngày 04/05/2021 1,570,000    17,292,990

5/6/2021 Chị Tô Mỹ Ngọc (Q11-TPHCM) ủng hộ KTX 1,000,000      18,292,990

5/6/2021 Anh Hồ Văn Minh (Q7-TPHCM) ủng hộ KTX 2,000,000      20,292,990

5/6/2021 Chi phí ngày 06/05/2021 940,000       19,352,990

5/8/2021 Chị Dau Thi Phuc ủng hộ KTX 3,000,000      22,352,990

5/8/2021 Chị Doan Hong Nhung ủng hộ KTX 1,000,000      23,352,990

5/8/2021 Nhóm bạn Hand CMTX T5 500,000         23,852,990

5/8/2021 Tiền bán cơm ngày 08/05/2021 ( 88p ) 176,000         24,028,990 88                

5/8/2021 Chi phí ngày 08/05/2021 740,000       23,288,990

5/9/2021 Anh Ly Le Duy ủng hộ KTX 1,000,000      24,288,990

5/11/2021 Tiền bán cơm ngày 11/05/2021 ( 75p ) 150,000         24,438,990 75                

5/11/2021 Chi phí ngày 11/05/2021 950,000       23,488,990

5/13/2021 Tiền bán cơm ngày 13/05/2021 ( 96p ) 192,000         23,680,990 96                

5/13/2021 Chi phí ngày 13/05/2021 1,310,000    22,370,990

5/14/2021 Nhóm bạn Wind CMTX T5 1,000,000      23,370,990

5/14/2021 MTQ ẩn danh CMTX T5 1,500,000      24,870,990

5/14/2021 Vong xep Duy Loi ủng hộ KTX 2,000,000      26,870,990

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 05.2021

Số dư quỹ đầu tháng 05/2021



Ngày phát 
sinh

Chi Tiết Thu Chi Tồn
Ghi chú: số 
phần cơm

5/15/2021 Tiền bán cơm ngày 15/05/2021 ( 61p ) 122,000         26,992,990 61                

5/15/2021 Chi phí ngày 15/05/2021 600,000       26,392,990

5/18/2021 Tiền bán cơm ngày 18/05/2021 ( 91p ) 182,000         26,574,990 91                

5/18/2021 Chi phí ngày 18/05/2021 2,062,000    24,512,990

5/19/2021 Chị Hạnh Kha ủng hộ KTX 3,000,000      27,512,990

5/20/2021 Tiền bán cơm ngày 20/05/2021 ( 87p ) 174,000         27,686,990 87                

5/20/2021 Chi phí ngày 20/05/2021 1,455,000    26,231,990

5/22/2021 Tiền bán cơm ngày 22/05/2021 ( 81p ) 162,000         26,393,990 81                

5/22/2021 Chi phí ngày 22/05/2021 740,000       25,653,990

5/25/2021 Tiền bán cơm ngày 25/05/2021 ( 84p ) 168,000         25,821,990 84                

5/25/2021 Chi phí ngày 25/05/2021 1,350,000    24,471,990

5/27/2021 Tiền bán cơm ngày 27/05/2021 ( 89p ) 178,000         24,649,990 89                

5/27/2021 Chi phí ngày 27/05/2021 725,000       23,924,990

5/29/2021 Tiền bán cơm ngày 29/05/2021 (90p ) 180,000         24,104,990 90                

5/29/2021 Chi phí ngày 29/05/2021 630,000       23,474,990

5/31/2021 Chi phí ngày 31/05/2021 243,000       23,231,990

5/31/2021 Chi lương tháng 05/2021 6,500,000    16,731,990

18,582,000    19,815,000 16,731,990 1,041Số dư quỹ cuối tháng 05/2021



Thu Chi Tồn số phần cơm

17,964,990

13,500,000    31,464,990

3,000,000      34,464,990

2,082,000      36,546,990 1,041

-                 36,546,990

Tổng chi phí trong tháng 19,815,000 16,731,990

18,582,000    19,815,000 16,731,990

Ngày phát 
sinh

Chi tiết
 Số lượng 

(kg) 
Đơn giá
(đ/kg)

Thành tiền

5/4/2021 Thịt 12                  120,000       1,440,000      

5/4/2021 Mướp 10                  3,000           30,000           

5/4/2021 Đậu đũa 7                    7,143           50,000           

5/4/2021 Chuối 50,000           

1,570,000

5/6/2021 Thịt 5                    120,000       600,000         

5/6/2021 Trứng 50                  2,200           110,000         

5/6/2021 Bắp cải 10                  3,500           35,000           

5/6/2021 Mướp 5                    3,000           15,000           

5/6/2021 Hành lá 1                    20,000         20,000           

5/6/2021 Dao 3                    110,000         

5/6/2021 Chuối 50,000           

940,000         

CMTX

Tiền bán cơm

Quỹ cơm Saigon hỗ trợ

Số dư quỹ cuối tháng 05/2021

CHI TIẾT CHI PHÍ

Tổng

Tổng

KTX

Chi tiết

Số dư quỹ đầu tháng 05/2021



Ngày phát 
sinh

Chi tiết
 Số lượng 

(kg) 
Đơn giá
(đ/kg)

Thành tiền

5/8/2021 Gà 15                  40,000         600,000         

5/8/2021 Bầu 15                  6,000           90,000           

5/8/2021 Chuối 50,000           

740,000         

5/11/2021 Chả cá 6                    60,000         360,000         

5/11/2021 Thịt xay 4                    120,000       480,000         

5/11/2021 Bắp cải 15                  4,000           60,000           

5/11/2021 Chuối 50,000           

950,000         

5/13/2021 Thịt 10                  120,000       1,200,000      

5/13/2021 Bắp cải 15                  4,000           60,000           

5/13/2021 Chuối 50,000           

1,310,000      

5/15/2021 Gà 12                  40,000         480,000         

5/15/2021 Mướp 10                  2,000           20,000           

5/15/2021 Đậu đũa 7                    7,143           50,000           

5/15/2021 Chuối 50,000           

600,000         

5/18/2021 Thịt 7 120,000       840,000         

5/18/2021 Tôm khô 1.5                 420,000       630,000         

5/18/2021 Bầu 20                  5,000           100,000         

5/18/2021 Chuối 50,000           

5/18/2021 Tiền điện T5/2021 236,000         

5/18/2021 Tiền nước T5/2021 206,000         

2,062,000      Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày phát 
sinh

Chi tiết
 Số lượng 

(kg) 
Đơn giá
(đ/kg)

Thành tiền

5/20/2021 Tép 10                  130,000       1,300,000      

5/20/2021 Su su 10 8,000           80,000           

5/20/2021 Bầu 5 5,000           25,000           

5/20/2021 Chuối 50,000           

1,455,000      

5/22/2021 Gà 12                  40,000         480,000         

5/22/2021 Bầu 20                  5,000           100,000         

5/22/2021 Chuối 50,000           

5/22/2021 Trứng 50                  2,200           110,000         

740,000         

5/25/2021 Thịt 10 120,000       1,200,000      

5/25/2021 Mướp 20 5,000           100,000         

5/25/2021 Chuối 50,000           

1,350,000      

5/27/2021 Thịt 5                    120,000       600,000         

5/27/2021 Rau muống 15                  5,000           75,000           

5/27/2021 Chuối 50,000           

725,000         

5/29/2021 Gà 12                  40,000         480,000         

5/29/2021 Cà phổi 10                  5,000           50,000           

5/29/2021 Bầu 10                  5,000           50,000           

5/29/2021 Chuối 50,000           

630,000         

5/31/2021 Phí internet tháng 04/2021 243,000         

243,000         Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



5/31/2021 Chị Quyên_omon 4,000,000      

5/31/2021 Nguyễn Thị Thúy Hòa 2,500,000      

6,500,000

19,815,000

CHI LƯƠNG

Chi lương tháng 5/2021

Tổng

TỔNG CỘNG


